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1 101186 Thân Huy Kỳ Anh 28/03/2010 Nam 9B1 Vạn Sơn 8.33 4.0 12.33 4.11

2 101187 Đồng Thị Ngọc Anh 11/12/2010 Nữ 9A Ngọc Hải 9.83 4.0 13.83 4.61

3 101188 Bùi Bảo Châu 15/07/2010 Nữ 9B1 Vạn Sơn 9.00 5.0 14.00 4.67

4 101189 Vũ Ngọc Minh Châu 25/08/2010 Nữ 9A Ngọc Hải 16.00 6.5 22.50 7.50

5 101190 Nguyễn Cao Kỳ Duyên 04/07/2010 Nữ 9A Vạn Hương 10.42 5.5 15.92 5.31

6 101191 Bùi Thị Thanh Hà 23/09/2010 Nữ 9D1 Bàng La 4.33 4.5 8.83 2.94

7 101192 Đoàn Thị Thu Hà 25/07/2010 Nữ 9C3 Hợp Đức 9.67 4.5 14.17 4.72

8 101193 Nguyễn Thị Khánh Hiền 14/04/2010 Nữ 9A Vạn Hương 12.00 5.5 17.50 5.83

9 101194 Nguyễn Ngọc Phương Linh 11/01/2010 Nữ 9D1  Bàng La 5.33 4.0 9.33 3.11

10 101195 Phạm Văn Minh 29/05/2010 Nam 9A Ngọc Hải 11.50 3.5 15.00 5.00

11 101196 Vũ Huyền Thảo Như 09/04/2010 Nữ 9C3 Hợp Đức 13.00 6.5 19.50 6.50

12 101197 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 08/10/2010 Nữ 9C2 Hợp Đức 12.67 7.5 20.17 6.72

13 101198 Đinh Thị Mai Phương 22/03/2010 Nữ 9B1 Vạn Sơn 9.58 4.5 14.08 4.69

14 101199 Hoàng Thanh Tâm 03/12/2010 Nữ 9B2 Vạn Sơn 7.08 5.0 12.08 4.03

15 101200 Lưu Anh Thư 24/05/2010 Nữ 9B Vạn Hương 12.83 4.5 17.33 5.78

16 101201 Nguyễn Thị Anh Thư 03/09/2010 Nữ 9C2 Hợp Đức 10.25 5.5 15.75 5.25

17 101202 Nguyễn Thị Huyền Trang 02/06/2010 Nữ 9B4 Vạn Sơn 8.50 2.5 11.00 3.67

18 101203 Nguyễn Thảo Vy 19/04/2010 Nữ 9A Ngọc Hải 10.17 6.0 16.17 5.39
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